
Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

TRẦN NGỌC AN 17/09/2012 6ZOL5NN7

LÊ TRỌNG  BÁCH 31/08/2012 6DRLNER8

NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 16/11/2012 6PKDVWX7

TRẦN THÀNH CÔNG 20/08/2012 7Q23WR46

LÝ CHÍ DŨNG 22/07/2012 8KZR9YD8

PHAN NGỌC MINH ĐAN 04/04/2012 7OQZ3JD6

ĐỒNG QUÁCH THANH ĐIỀN 03/01/2012 6JRNQLK8

NGUYỄN THÁI GIANG 26/10/2012 7GRE9WZ6

VŨ QUỲNH GIANG 10/04/2012 64LNK3Y6

HỒ LÊ THANH HÀ 26/02/2012 7RJMNRE8

TRẦN CHÂU NGỌC  HÀ 18/02/2012 83MVJGE7

HOÀNG BẢO HÂN 13/07/2012 7GREDNK6

NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 16/10/2012 829OPJ46

DƯƠNG ANH HIẾU 23/02/2012 7OQZNP06

HUỲNH TẤN HOÀNG 27/11/2012 7GREDRP6

HOÀNG VÕ ĐỨC HUY 13/03/2012 6LDWKQV7

LƯƠNG NGỌC THIÊN HƯƠNG 16/06/2012 8NXYN3M6

ĐỖ QUANG KHẢI 25/08/2012 7M34ZWW8

CÁP NGUYỄN HUY  KHANG 26/07/2012 83MVKQR7

PHẠM TRẦN NGUYÊN KHANG 12/11/2012 7RJMVJL8

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHÁNH 23/05/2012 69VZLOV8

NGUYỄN HOÀNG THIÊN KHÁNH 23/05/2012 83MVGQR7

TÔ ANH KHÔI 14/01/2012 7W0G1YW7

TRƯƠNG LÂM KIỆT 27/01/2012 7W0GVZW7

BÙI THỊ NHƯ KIỀU 02/11/2012 7X59NJJ8

PHAN NGUYỄN KHÁNH  LINH 13/09/2012 7RJMKD28

NGUYỄN XUÂN LONG 22/10/2012 7X59JRW8

PHẠM BẢO LONG 08/06/2012 7OQZNW06

NGÔ THẢO MY 19/01/2012 8YE1LG96

TRẦN HOÀNG LỘC 26/06/2012 83MVG9R7

HUỲNH PHƯƠNG NGHI 09/08/2012 60J5D2V8

NGUYỄN PHÚ THỤC NGHI 14/08/2012 8KZRP1Y8

PHẠM THỊ BẢO NGỌC 06/06/2012 6LDWKPE7

ĐINH BẢO QUỲNH NHƯ 29/12/2012 8YE1VE36

PHẠM HOÀNG KIÊU PHONG 03/04/2012 8NXYKYQ6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 1
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STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP



QUÁCH KIẾN PHONG 15/05/2012 6JRNQQW8

HUỲNH TRẦN GIA  PHÚ 20/07/2012 8NXYKQN6

NGUYỄN THẾ HOÀNG PHÚC 26/11/2012 7RJMNKM8

LÊ TUẤN  QUANG 17/08/2012 7X59JDQ8

TRẦN ĐỖ MINH TÂM 26/08/2012 7M34NP08

LÊ QUANG THÌN 21/10/2012 7RJMVG08

VÕ NGUYỄN ĐAN  THÙY 25/05/2012 7X59JX18

PHAN NGỌC VÂN TRANG 23/05/2012 7RJMN3W8

NGUYỄN HOÀNG  TÚ 18/04/2012 6DRLN3P8

TRẦN NGỌC TƯỜNG VI 28/11/2012 650RLV27

NGUYỄN NGỌC THẢO VY 26/10/2012 7W0GM4W7

LÊ MẠNH HẢI 16/05/2012 6LDWYXP7

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

NGUYỄN HÀ KIẾN AN 27/12/2012 69VZ4ZE8

HUỲNH NGỌC MINH ANH 02/01/2012 8KZR9MD8

NGUYỄN HỮU PHƯƠNG ANH 06/08/2012 8YE1V496

TRẦN NGỌC HÀ ANH 21/10/2012 69VZLDW8

NGUYỄN QUỐC BẢO 09/12/2012 8NXYKZV6

PHAN THIỆU BẢO 25/12/2012 7W0G1L97

NGUYỄN MINH  CHÂU 10/07/2012 650R4EV7

ĐẬU HOÀI CHI 08/01/2012 81GE3J96

TRẦN CHÍ CƯỜNG 19/06/2012 7X59NQQ8

BẠCH LINH ĐAN 15/04/2012 64LNKXY6

TRẦN UYÊN ĐAN 06/02/2012 6PKDV1X7

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/06/2012 8NXYDKW6

BÙI NGUYỄN GIA HÂN 08/09/2012 829OPOQ6

VŨ NGUYỄN MINH HÙNG 05/08/2012 6ZOL0Z57

NGÔ PHẠM MINH HUY 19/05/2012 7Q23WLY6

VÕ THÀNH KHANG 01/10/2012 7GREDOW6

PHAN KHIẾT 11/04/2012 6LDWKMJ7

ĐOÀN NGUYỄN QUỲNH LAM 27/10/2012 7OQZNL46

TRẦN TUỆ LÂM 01/02/2012 7W0GV5D7

NGUYỄN TƯỜNG LIÊN 10/11/2012 6VMJPWK6

VÕ NGUYỆT  MAI 28/11/2012 7OQZ2Z16

VŨ HOÀNG MINH 19/12/2012 6JRNQ5K8

NGUYỄN NGỌC GIÁNG MY 11/02/2012 6DRLM1R8

HỒ QUỐC NAM 23/02/2012 6LDW14E7

LÊ VIỆT  NAM 28/09/2012 81GE34E6

BÙI KHÁNH NGỌC 24/10/2012 6PKDV2E7

TRẦN VŨ MINH NHIÊN 01/11/2012 7X59N218

VÕ THIÊN PHONG 05/04/2012 6LDW1EP7

LÊ THẾ QUANG 21/09/2012 7OQZNK36

NGUYỄN HÀ MAI QUYÊN 21/05/2012 6DRLNKO8

NGUYỄN LÊ KHÁNH  QUỲNH 11/05/2012 6PKDJDQ7

PHAN HỮU TÂM 15/02/2012 8YE1LME6

TRƯƠNG HUỲNH MINH THIỆN 24/04/2012 6JRNXD08

NGUYỄN QUỐC THỊNH 24/05/2012 6DRLO5J8

NGUYỄN HIẾU THUẬN 06/08/2012 7X59P4J8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 2
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STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP



ĐÀO HOÀNG THƯ 19/12/2012 6ZOL0YN7

LÊ QUỐC  TIẾN 10/01/2012 8KZRK2V8

LÊ THANH TOÀN 14/06/2012 81GEPGM6

CAO ANH TRÍ 10/10/2012 650RL9V7

LÊ PHAN MINH TRÍ 12/06/2012 7Q23WN56

HÀ HOÀNG TUẤN 21/11/2012 6DRLOMO8

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG  VÂN 08/12/2012 7M34ZZZ8

HUỲNH MAI KHÔI VĨ 17/10/2012 60J5EMV8

ĐỖ GIANG TRÍ VIỆT 24/11/2012 7OQZ3W06

TRẦN NGUYỄN ĐỨC VŨ 08/07/2012 7M34NW08

NGUYỄN TƯỜNG VY 10/11/2012 60J5LNK8

TRẦN QUỐC VỸ 13/07/2012 6ZOLPYY7

HUỲNH NGỌC HẢI YẾN 02/09/2012 6ZOLP057

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

ĐỖ QUỲNH ANH 04/05/2012 7W0GVY97

NGUYỄN DOÃN THIÊN ÂN 01/07/2012 6VMJ44E6

ĐẶNG NGỌC BẢO 04/04/2012 8YE1L3Q6

ĐẶNG THIÊN BẢO 04/04/2012 6VMJ4GK6

LÊ HOÀNG BĂNG 05/05/2012 83MVKRR7

NGUYỄN NHỰT MINH CHÂU 09/01/2012 7M34ZY08

ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 01/01/2012 8YE1LLG6

LÊ NGUYỄN NHÃ DI 20/01/2012 8NXYKMV6

LÊ TRUNG TÍN ĐỨC 29/06/2012 83MVGYO7

NGUYỄN VŨ HÀ GIANG 10/02/2012 6PKDJ0D7

NGUYỄN HỒ HOÀNG HẢI 04/11/2012 6LDWYD17

VÕ NGỌC HẰNG 24/01/2011 7W0GM2D7

HẦU PHƯƠNG BẢO HÂN 18/05/2012 8ER0JYO6

TRẦN NGỌC BẢO HÂN 24/08/2012 7GREZ0Z6

PHẠM MINH HOÀNG 26/11/2012 69VZL4R8

TRẦN ĐỨC HUY 07/09/2012 829OPLO6

VÕ PHÚ HƯNG 17/08/2012 8KZRKJD8

LÊ CHÍ VƯƠNG  KHẢI 22/05/2012 7OQZ3306

QUÁCH PHÚ KHANG 30/04/2012 6DRLOWP8

ĐỖ HỒNG  KHANH 26/08/2012 6ZOLPDN7

NGUYỄN PHƯƠNG MAI KHANH 03/02/2012 7OQZW546

PHÙNG MAI KHANH 10/08/2012 69VZEVM8

TÔ HOÀNG MINH KHÁNH 26/06/2012 829OPNO6

VÕ MINH KHÔI 18/08/2012 7OQZ31P6

MAI NGÔ THIÊN KIM 08/04/2012 64LNKO36

THÁI NGUYỄN KHÁNH LINH 20/09/2012 69VZLQG8

ĐÀO PHI LONG 08/04/2012 6DRLOQR8

LÊ HOÀNG LONG 10/11/2012 6JRNXP08

NGUYỄN ĐỖ HẢI LÝ 17/12/2012 6PKDV417

TRẦN LÊ MINH MẪN 24/11/2012 6DRLMXO8

TẠ CÔNG MINH 22/05/2012 7OQZWY36

TRẦN THẢO UYÊN MINH 07/02/2012 7X59PX18

VÕ BAN KIM NGỌC 01/09/2012 6JRNG4J8

LÊ HOÀNG NHẬT NGUYỆT 15/11/2012 7X59JK38

TRẦN LÊ UYÊN NHI 06/11/2012 64LNKP36

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 3
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STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP



TRẦN AN NHIÊN 29/10/2012 64LNGOY6

LƯU TẤN PHONG 17/05/2012 6PKDVYE7

TRẦN KIM PHÚ 26/10/2012 6LDW1D17

TRẦN NGỌC MINH PHƯƠNG 03/04/2012 7OQZ3D36

ĐINH NHO QUÂN 29/04/2012 7W0GMED7

NGUYỄN HOÀNG  QUÂN 25/07/2012 60J5L3P8

VŨ MẠNH THẮNG 12/08/2012 7Q23W9Q6

CAO NGỌC MINH THÙY 30/03/2012 8YE1R496

NHÂM NGUYỄN TÙNG THƯ 15/08/2012 6JRNGGW8

ĐOÀN TRƯƠNG NGỌC TUẤN 05/01/2012 650RJ4V7

NGUYỄN MẠNH  TÙNG 09/12/2012 7GRE99L6

NGUYỄN NGỌC MINH VY 19/08/2012 829OP9O6

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

BÙI HỮU AN 20/10/2012 81GEPVE6

NGUYỄN TRIỀU AN 20/10/2012 8YE1VJG6

ĐÀO HÙNG BÁCH 10/09/2012 60J5DJD8

NGUYỄN BẢO CHÂU 28/10/2012 7X59N1Q8

TRẦN NGỌC KHÁNH CHI 04/01/2012 6VMJ91Q6

NGUYỄN MINH CHƯƠNG 16/08/2012 829OQG46

LÊ TRẦN BẢO ĐAN 16/10/2012 64LNKWO6

LÊ HUỲNH KHÁNH ĐĂNG 10/11/2012 6JRNG3G8

THÁI MINH HẢI ĐĂNG 20/09/2012 6JRNQE08

NGUYỄN BÁ AN ĐÔNG 07/09/2012 7W0GMZW7

ĐỖ KHÁNH HÀ 15/09/2012 7GREZMP6

NGUYỄN TRƯƠNG VĨNH NGÂN HÀ 11/03/2012 8ER0YEO6

NGUYỄN NGỌC HÂN 04/12/2012 81GEP5E6

TẠ HỒ TRUNG HIẾU 24/03/2012 60J5EGD8

PHAN NGỌC QUỲNH HOA 08/11/2012 7RJMEX28

HUỲNH VÕ MINH HUY 08/10/2012 650RZEV7

LÊ TRẦN TUẤN HƯNG 03/08/2012 6JRNX5K8

NGUYỄN NGỌC MINH HƯƠNG 16/08/2012 6VMJPEO6

TRẦN QUANG KHẢI 16/09/2012 8ER0JM26

TRẦN NGUYỄN DUY KHANG 11/11/2012 8ER0YPL6

LÊ MINH  KHOA 04/09/2012 7Q23VX46

HỒ MINH KHÔI 13/08/2013 8ER0P0D6

NGUYỄN TUẤN KIỆT 03/02/2012 64LNKG26

TRANG KHẢ LẠC 15/12/2012 6PKDJ1X7

NGUYỄN HOÀI TRÚC LAM 03/07/2012 6VMJ4DK6

PHAN NGỌC TƯỜNG LINH 10/10/2012 6DRLO3O8

VŨ NGỌC TRÚC LINH 07/07/2012 6PKDJOE7

NGUYỄN PHẠM BẢO  LONG 13/03/2012 83MVJ0L7

LÊ THANH MI 03/05/2012 6ZOLP957

BÙI BẢO NAM 05/09/2012 7GREZEZ6

PHẠM PHAN THANH NGÂN 11/12/2012 60J5ELW8

HỒ LÊ BẢO NGỌC 26/02/2012 8ER020O6

NGUYỄN BÍCH  NGỌC 01/11/2012 64LNY536

NGUYỄN MINH NGUYÊN 16/04/2012 6PKDJYO7

TRÁC VĂN MINH NHẬT 03/12/2012 7M34ZR18

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 4
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STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP



VÕ MINH NHẬT 06/10/2012 6JRNXXW8

NGUYỄN HỒ HẠO NHIÊN 01/09/2012 7GREZGL6

VÕ NGUYỄN MINH NHƯ 12/11/2012 6ZOL0P47

TRẦN TRUNG MAI PHƯƠNG 12/02/2012 6DRLKY28

HUỲNH MINH QUANG 21/09/2012 6ZOL0OY7

NGUYỄN BÁ HOÀNG QUÂN 27/11/2012 7OQZ3V36

NGUYỄN THÀNH TÂM 20/04/2012 7X59PQQ8

VƯƠNG GIA THỊNH 16/06/2012 8YE1VVG6

NGUYỄN MINH THÙY 24/11/2012 6VMJRJY6

PHAN THANH THỦY 25/03/2012 6VMJ9NK6

NGUYỄN VIỆT HOÀNG VÂN 07/07/2012 7W0GML97

TRỊNH NGỌC THÚY VY 19/03/2012 7OQZN216

PHẠM TUẤN PHÁT 22/11/2012 8YE1RWG6

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

NGUYỄN PHÚC KHANG AN 24/10/2012 829OPDN6

LÊ HUỲNH PHƯƠNG ANH 16/07/2012 83MVJEE7

NGUYỄN THIÊN ÂN 06/09/2012 6LDWY2P7

PHẠM THIÊN BẢO 24/10/2012 6ZOL5MZ7

TRẦN THIÊN BẢO 24/08/2012 6DRLMV98

TRẦN NGỌC BẢO CHÂU 15/10/2012 650RL0L7

NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 09/09/2012 8ER0YR56

NGUYỄN HUỲNH GIA ĐẠI 11/01/2012 6PKDJXD7

LÊ NGỌC QUỲNH GIANG 28/12/2012 6JRNQXW8

DƯƠNG KHÁNH HÀ 20/10/2012 7RJMNQE8

TRƯƠNG NGỌC HẢO 06/01/2012 81GEM206

LÊ TRẦN NGỌC HÂN 04/02/2012 8NXYN0W6

NGUYỄN GIA HUY 06/08/2012 829OXZN6

NGUYỄN QUỐC HUY 28/10/2012 650RLYO7

HOÀNG LONG HƯNG 28/03/2012 6DRLNZP8

LÊ VĨNH KHANG 04/02/2012 6DRLMER8

PHAN BẢO KHANG 17/05/2012 7W0G19V7

ESSI NHÃ KHANH 28/09/2012 60J5D128

HOÀNG THIÊN KHÔI 17/02/2012 650RZ3O7

MẠC ANH KHÔI 10/10/2012 8NXYDRX6

ĐINH CHÂU KỲ 22/06/2012 7RJMVNM8

NGUYỄN KHÁNH LÂM 09/09/2012 650RZWL7

HUỲNH MINH LONG 06/09/2012 7M342908

NGUYỄN MINH LONG 03/01/2012 6JRNQM18

LÊ NGỌC YẾN  MINH 22/11/2012 81GEPO96

TRẦN HOÀNG TRÀ MY 19/09/2012 7Q23GJY6

LÊ NGUYỄN NHẬT NAM 06/10/2012 6PKDJVX7

NGUYỄN HUỲNH MỸ NGÂN 22/02/2012 6ZOL5DZ7

NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 07/10/2012 6JRNQKJ8

TRẦN KHÔI NGUYÊN 29/04/2012 8KZRPOZ8

NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NHI 12/09/2012 8YE1V2Q6

VÕ ĐÀO THANH NHI 28/07/2012 60J5DWD8

LÂM ĐẠI PHÚC 14/02/2012 7M3422Z8

NHAN NGÔ GIA PHÚC 10/10/2012 69VZ4WE8

PHẠM ĐINH MINH QUÂN 20/09/2012 8KZRP5D8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 5
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STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP



LÊ KIM NHƯ QUỲNH 10/08/2012 7M34ZEV8

LÊ DOÃN THÁI SƠN 04/09/2012 8NXYN4V6

TRƯƠNG THỤY THANH  TÂM 29/06/2012 7M34ZNZ8

PHẠM NHỰT THANH 04/03/2012 81GEYK46

TRƯƠNG NGỌC MINH THẢO 31/03/2012 6JRNGR18

LÝ MINH  THỐNG 11/10/2012 69VZLER8

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 06/03/2012 83MVG3O7

NGUYỄN PHÚC ANH THƯ 15/02/2012 7OQZ3206

TRẦN LONG TRỌNG 23/09/2012 6JRNX0K8

BÙI THANH TRÚC 28/11/2012 6JRNE108

NGUYỄN CÁT TƯỜNG 23/11/2012 7GRE9YJ6

LÊ VÕ THANH  VÂN 09/11/2012 6PKDNDQ7

PHẠM TUẤN HƯNG 22/11/2012 6JRNXR18

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

ĐÀO HUỲNH QUỐC ANH 25/04/2012 7W0GVED7

NGUYỄN HỮU THIÊN ÂN 15/06/2012 6LDW1KJ7

LÊ QUÂN BẢO 16/06/2012 7OQZ30D6

NGUYỄN PHƯỚC GIA  BẢO 22/03/2012 6LDWYLP7

HUÝNH THỊ TRÚC DIỄM 16/03/2012 8ER0YO26

VŨ NGỌC DŨNG 01/04/2012 8KZRKNV8

NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 08/03/2012 8NXYDPV6

TÔ QUỲNH GIAO 12/12/2012 69VZLYM8

ĐÀO HUY HOÀNG 07/09/2012 83MVJYN7

ĐỖ HUY  HOÀNG 25/11/2012 8ER0PJL6

ĐẶNG TUẤN  HƯNG 12/10/2012 6ZOL5V47

NGUYỄN THIÊN HƯƠNG 10/05/2012 60J5EPK8

NGUYỄN VŨ THANH HƯƠNG 04/09/2012 8YE1VWG6

LÊ ANH KHA 04/08/2012 650RZML7

TRẦN HUY KHANG 26/08/2012 650RZXO7

PHẠM LÊ KHÔI 03/07/2012 69VZ4VM8

BÙI BẢO LONG 22/02/2012 7X59PRW8

NGUYỄN HUY LONG 15/05/2012 81GE3VE6

PHẠM NGUYỄN KIM LONG 24/07/2012 81GE39M6

ĐẶNG HOÀNG NAM 27/07/2012 829OPV16

NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI 04/07/2012 81GE3096

HOÀNG BẢO NGỌC 12/10/2012 8ER0JD06

NGUYỄN TRẦN THANH NGỌC 14/07/2012 650RJ3O7

PHAN ĐĂNG PHI 06/04/2012 7M34LVV8

HOÀNG PHẠM HẢI PHÚC 07/08/2012 7GRE93P6

HUỲNH MINH PHÚC 15/09/2012 83MVG2O7

NGUYỄN HỒNG  PHƯỢNG 11/04/2012 7RJMKVM8

NGUYỄN MINH QUÂN 28/03/2012 829OMWO6

HỒ NHƯ QUỲNH 02/02/2012 6JRNX2K8

NGUYỄN VŨ MINH THÁI 15/12/2012 7Q23GZG6

HỒ PHẠM XUÂN THẢO 05/10/2012 650RJYO7

VÕ NGỌC ANH  THƯ 03/12/2012 650RZG27

HỒ HUỲNH KHÁNH THY 18/08/2012 8NXYNGX6

NGUYỄN TƯỜNG BẢO TRÂN 24/10/2012 650RZ5L7

VÕ MINH TRÍ 27/09/2012 6ZOLPQR7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH
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LƯƠNG NGỌC CÁT TƯỜNG 23/01/2012 6VMJPYQ6

MAI THỊ NHÃ UYÊN 29/11/2012 64LNY0W6

VŨ NHƯ VÂN 06/12/2012 64LNG2Z6

PHAN LÊ VI 10/10/2012 60J5LWK8

LÊ ANH VĨ 19/07/2012 8ER0YVO6

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG VY 15/01/2012 7M3421G8

NGUYỄN VŨ THANH VY 04/09/2012 650RJ5L7

TRẦN HUỲNH HẢI YẾN 08/11/2012 7W0GMPD7

PHÙNG KHÁNH CHÂU 07/02/2012 829OM516

BÙI TẤN LỘC 21/12/2012 829OXLO6

BÙI TRẦN ANH THƯ 19/10/2011 6DRLNOO8

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

LÊ NGUYỄN HOÀI AN 01/06/2012 8YE1VL96

NGUYỄN TRẦN THANH AN 08/10/2012 6VMJP4E6

LÊ PHƯƠNG ANH 20/03/2012 64LNY126

CHU MINH BẢO 27/07/2012 69VZLRW8

NGUYỄN HUY BẢO 24/01/2012 64LNYJY6

TRỊNH BẢO CHÂU 28/10/2012 64LNKV36

ĐẶNG VINH DƯƠNG 17/07/2012 7Q23WXY6

ĐỖ ĐÌNH MINH ĐỨC 27/03/2012 7GRED9K6

HUỲNH THÁI HÀ 16/09/2012 650RJ2V7

NGUYỄN THIÊN HÂN 29/04/2012 650RZ2V7

NGUYỄN NGỌC MINH HOA 02/11/2012 7OQZWQP6

PHẠM GIA  HUY 02/09/2012 8NXYK3M6

NGUYỄN CHÍ HƯNG 26/09/2012 7Q23V546

LÊ NGUYỄN HY 09/02/2012 81GEP0E6

LÊ HOÀNG MINH KHOA 14/07/2012 7M342K18

NGUYỄN PHẠM ANH KHOA 30/11/2012 69VZ4DW8

NGUYỄN LÊ HÀ KIM 30/10/2012 829OM4Y6

TRIỆU LÊ PHƯƠNG  LINH 29/10/2012 69VZ49M8

TRƯƠNG NGUYỄN NHẬT LONG 04/07/2012 69VZLZE8

PHẠM ANH MINH 12/04/2012 7Q23WZG6

LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI 21/05/2012 60J5D528

LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 30/07/2012 8ER0P356

PHẠM KHÔI NGUYÊN 02/05/2012 60J5D9K8

NGUYỄN LÊ XUÂN NHI 29/01/2012 7X59J4J8

ĐỖ HOÀNG  PHÚC 08/05/2012 8NXYNXM6

CAO ĐÌNH MINH QUANG 29/12/2011 6ZOL0M57

HỨA TƯỜNG QUÂN 02/07/2012 64LNK126

TRƯƠNG NGUYỄN MINH QUÂN 25/09/2012 6JRNQP08

DANH NGỌC BẢO QUYÊN 24/11/2012 7Q23GNG6

ĐINH NGUYỄN THIÊN  THANH 19/07/2012 6DRLM3P8

BỒ NGUYỄN PHÚC THỊNH 01/09/2012 6JRNGM18

LÊ NGỌC MINH THỌ 17/07/2012 7OQZW4D6

NGUYỄN KIẾN  THỤY 03/07/2012 8ER0JVO6

LƯƠNG THIÊM TINH 01/06/2012 60J5L0V8

ĐẶNG NGỌC BẢO TRÂN 24/12/2012 8YE1RKQ6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 7

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

NGUYỄN HOÀNG HUYỀN TRÂN 12/09/2012 7Q23WQG6

LÊ NGUYỄN THÀNH TÚ 28/11/2012 60J5EDW8

NGUYỄN HỮU SƠN TÙNG 08/02/2012 8YE1L2Q6

NGUYỄN NGỌC KHÁNH UYÊN 17/10/2012 60J5E128

NGUYỄN THẾ VINH 13/12/2012 7RJMND28

PHẠM VŨ ĐA VÍT 09/03/2012 7M34L4V8

ĐẬU THỊ ÁI VY 27/03/2012 6DRLNJJ8

TRẦN THANH VỸ 20/12/2012 6PKDVQO7

LỤC TỐNG QUỐC AN 17/11/2012 6ZOLPRR7

NGUYỄN NHẬT MINH 26/09/2012 7GRE9LW6

NGUYỄN TRẦN  QUANG 29/11/2012 64LNYP36
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

TRẦN HOÀNG KHÁNH AN 02/07/2012 650RZKQ7

VŨ LINH AN 30/11/2012 7OQZNR46

ĐỖ VƯƠNG BÁ 05/03/2012 7M34ZPW8

NGÔ KIM  BẢO 01/06/2012 6LDWKXP7

NGUYỄN LÊ HẢI BĂNG 13/07/2012 6LDWKG97

NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU 18/09/2012 6LDWK3E7

NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 26/05/2012 6ZOL5OY7

NGUYỄN BỬU MINH ĐĂNG 02/01/2012 6DRLO428

PHAN NHẬT GIANG 08/11/2012 7Q23VY96

DƯƠNG GIA HÂN 30/10/2012 6VMJ4046

TRƯƠNG NGỌC HÂN 05/03/2012 83MVJ1V7

HOÀNG HUY 01/11/2012 64LNG4Z6

HUỲNH HUY KHANG 28/05/2012 7OQZN316

NGÔ THẾ KHANG 05/03/2012 6JRNQ4J8

HỒ DUY KHANH 28/03/2012 7X59PYQ8

TÔN THẤT KHOA 24/08/2012 6VMJP1Q6

NGUYỄN ĐĂNG KHOA 24/06/2012 6ZOL51R7

BÙI QUANG MINH KHÔI 21/09/2012 60J5D0V8

VŨ AN KHUÊ 31/07/2012 7W0GVQW7

NGUYỄN THANH LAM 03/04/2012 8ER0P5L6

BÙI SĨ LÂM 05/03/2012 64LNGLO6

ĐẶNG ÁI  LINH 29/12/2012 6JRNGNG8

VŨ GIA LINH 02/02/2012 83MVJ2N7

NGUYỄN QUÁCH THANH LONG 04/01/2012 650RZL07

PHAN VŨ THÙY MY 21/08/2012 8KZR9OV8

MAI NGỌC KHÁNH NGÂN 16/11/2012 8NXYD3M6

PHAN THANH NGHỊ 31/01/2012 83MVJPN7

NGUYỄN ĐOÀN KIM NGỌC 30/09/2012 7M34NJZ8

NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC 06/09/2012 650RZP27

TRẦN QUANG PHÚ 29/07/2012 7M34Z118

LÊ MINH PHÚC 29/11/2012 6PKDN3E7

PHAN TIẾN QUANG 10/07/2012 6VMJPDK6

TÔ SĨ QUANG 31/01/2012 7GRED4J6

TRẦN ANH QUÂN 02/03/2012 6LDWKLP7

ĐẶNG NGỌC HƯƠNG THẢO 14/08/2012 83MVJML7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 8
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

PHẠM NGUYỄN KHÁNH THƯ 28/09/2012 7X59NZ18

PHẠM QUANG TRÍ 16/12/2012 6LDWK017

LÊ GIA TRIỀU 03/11/2012 60J5LLW8

TẠ THANH  TÙNG 03/03/2012 7RJMKNM8

ĐOÀN NHẬT CÁT TƯỜNG 18/12/2012 829OPQY6

GIANG KHÁNH VÂN 05/12/2012 6DRLMK28

LÊ QUỐC  VIỆT 07/04/2012 6LDWYJE7

DƯƠNG NGỌC KHÁNH VY 06/04/2012 7RJMK928

PHAN NGỌC BẢO VY 06/12/2012 7Q23GMQ6

LÊ NGỌC NHƯ Ý 19/01/2012 7RJMNOL8
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Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP

NGUYỄN TRƯƠNG HOÀI AN 04/10/2012 829OX9O6

THỚI NGỌC HOÀI AN 12/12/2012 7OQZ3R46

HUỲNH DUY ANH 30/08/2012 64LNGP36

LÊ PHÚC TRÂM ANH 11/06/2012 6DRLMWP8

NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 06/11/2012 60J5EV28

TRẦN QUỐC ANH 11/12/2012 6DRLN1R8

TRẦN VŨ MINH BẢO 17/09/2012 69VZ44R8

NGUYỄN NGỌC KHÁNH BĂNG 24/03/2012 8NXYDZN6

NGUYỄN HỒNG BẢO CHÂU 05/12/2012 81GEY4E6

DIỆP THUẬN  ĐỨC 10/06/2012 7Q23VOY6

NGUYỄN HOÀNG LONG HẢI 29/03/2012 64LNYEW6

TĂNG GIA HÂN 14/04/2012 6VMJ9X46

ĐẶNG TRẦN QUỐC HIỂN 12/08/2012 829OML16

ZIN MIN KHA 09/11/2012 7GREZJP6

VÕ NGỌC BẢO KHANH 15/09/2012 8NXYNDX6

NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA 21/03/2012 64LNG326

TRẦN MINH KHÔI 03/04/2012 83MVJWV7

ĐẶNG NGỌC GIÁNG KHUÊ 20/10/2012 81GEY346

ĐẶNG NGUYỄN THIÊN KIM 11/12/2012 7Q23WP46

NGUYỄN HOÀNG  KỲ 21/09/2012 6VMJ9VY6

LÊ TRỊNH NHÃ LINH 07/12/2012 6ZOLPLR7

DU BẢO LONG 19/12/2012 6PKDJ4E7

NGUYỄN HOÀNG LONG 02/06/2012 650RJM27

NGUYỄN TRÀ HẢI MY 11/07/2012 7Q23G3Q6

PHẠM LÊ KIM NGÂN 08/09/2012 83MVKZO7

PHẠM LÊ PHÚC  NGUYÊN 25/07/2012 7W0GMQW7

DIỆP MINH NHẬT 26/10/2012 7Q23G296

NGÔ LÊ THẢO NHI 03/05/2012 6LDWYKJ7

ĐẶNG NGỌC  PHÁT 29/10/2012 64LNGXY6

HÀ MINH QUÂN 28/05/2012 7RJMN508

LÊ HOÀNG QUÂN 28/10/2012 64LNGJY6

TRẦN MINH QUÂN 11/03/2012 8NXYJYX6

NGUYỄN PHẠM THỤC QUYÊN 09/10/2012 7M34ZOW8

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TÂM 26/02/2012 7RJMV0M8

NGUYỄN MẠNH  THẠCH 19/10/2012 7M34NQV8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH MÃ SISAP CỦA HỌC SINH

LỚP: Ba 9

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



LÊ HẢI THANH 05/12/2012 7OQZW916

NGUYỄN CHÍ THANH 19/11/2012 6DRLM428

LÊ HUỲNH NHÃ THI 04/11/2012 69VZEGV8

PHẠM THANH  THỦY 01/06/2012 64LNKDY6

PHẠM TRỊNH PHƯƠNG TRINH 09/06/2012 8YE1VQV6

PHAN ANH TÚ 29/11/2012 7W0GV3V7

NGUYỄN ANH TUẤN 01/04/2012 8YE1VDV6

NGUYỄN NGỌC THẢO VI 24/10/2012 7X59NGO8

BÙI NGỌC TƯỜNG VY 02/08/2012 7X59PNW8

HOÀNG THỊ LAN VY 06/05/2012 6ZOL5LR7

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Mã SISAP
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